Mẫu số 11/KT

BẢNG KÊ CÁC LOẠI TIỀN NỘP

Ngày ….tháng …… năm ……

Số……….

Họ và tên người nộp tiền:………………............................................................... ….

Địa chỉ:………………………............................……............……………………….

Nội dung nộp tiền:…………................................................... ………………………

	Loại tiền
	Số tờ, miếng
	Thành tiền

	500.000 P
	
	

	200.000 P
	
	

	100.000 P
	
	

	50.000 P
	
	

	20.000 P
	
	

	10.000 P
	
	

	Cộng (1)
	
	

	5.000 K
	
	

	2.000 K
	
	

	1.000 K
	
	

	500 K
	
	

	200 K
	
	

	Cộng (2)
	
	

	20.000
	
	

	10.000
	
	

	5.000
	
	

	2.000
	
	

	1.000
	
	

	500
	
	

	200
	
	

	100
	
	

	Cộng (3)
	
	

	Tổng cộng (1+2+3):
	

	Bằng chữ:........................…………………………………………………………

………………………….........................…………………………………………


	NGƯỜI NỘP TIỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI THU TIỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)


